
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI 

Hội thao ngành giáo dục lần thứ 40 – năm 2023 

Địa điểm: Trường Cao đẳng sư phạm Đăk Lăk 

Bảng A 

1. Phòng Giáo dục EaKar 

2. Cao đẳng sư phạm 

3. THPT Lê Quý Đôn 

4. THPT Trần Phú 

Bảng B 

1. Phòng Giáo dục Buôn Ma Thuột 

2. THPT Hồng Đức 

3. THPT Y Jut 

4. THPT Cao Bá Quát 

 

1. Vòng đấu bảng 

TRẬN 

ĐẤU 
ĐỘI GẶP ĐỘI THỜI GIAN KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 PHÒNG GD EAKAR-THPT 

TRẦN PHÚ 

8h30 

(08/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

1 PHÒNG GD BUÔN MA 

THUỘT-THPT CAO BÁ 

QUÁT 

8h30 

(08/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 

2 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM-

THPT LÊ QUÝ ĐÔN 

10h 

(08/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

2 THPT HỒNG ĐỨC-THPT Y 

JUT 

10h 

(08/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 

1 PHÒNG GD EAKAR-THPT 

LÊ QUÝ ĐÔN 

14h 

(08/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

1 PHÒNG GD BUÔN MA 

THUỘT-THPT Y JUT 

14h 

(08/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 

2 THPT TRẦN PHÚ-CAO 

ĐẲNG SƯ PHẠM 

15h30 

(08/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

2 THPT CAO BÁ QUÁT-

THPT HỒNG ĐỨC 

15h30 

(08/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 

1 PHÒNG GD EAKAR-CAO 

ĐẲNG SƯ PHẠM 

7h30 

(09/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

1 PHÒNG GIÁ DỤC BUÔN 

MA THUỘT-THPT HỒNG 

ĐỨC 

7h30 

(09/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 

2 THPT LÊ QUÝ ĐÔN-THPT 

TRẦN PHÚ 

09h00 

(09/11) 
 

Bảng A 

Sân 1 

2 THPT Y JUT-THPT CAO BÁ 

QUÁT 

09h00 

(09/11) 
 

Bảng B 

Sân 2 



 

2. Vòng Bán kết 

TRẬN 

ĐẤU 
ĐỘI GẶP ĐỘI THỜI GIAN KẾT QUẢ GHI CHÚ 

Bán 

kết 1 

NHẤT BẢNG A- NHÌ BẢNG 

B 

14h00 

(09/11) 
 Sân 1 

Bán 

kết 2 

NHẤT BẢNG B-NHÌ BẢNG 

A 

14h00 

(09/11) 
 Sân 2 

 

3. Chung kết 

TRẬN 

ĐẤU 
ĐỘI GẶP ĐỘI THỜI GIAN KẾT QUẢ GHI CHÚ 

Bán 

kết 1 

THẮNG BÁN KẾT 1-

THẮNG BÁN KẾT 2 

16h00 

(09/11) 
 Sân 1 

 

Lưu ý: 

- Các đội thua ở Bán kết được đồng hạng Ba. 

- Các đội có mặt tại sân  trước giờ thi đấu 10’ để làm thủ tục thi đấu. Nếu chậm trễ quá 

15’, BTC sẽ xử thua cuộc 

         BAN TỔ CHỨC 


